Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                        Thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020
	Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:………..                                                                       MÔN: TOÁN LỚP 3



Bài 1. Mỗi bài  tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1 .Ngày 13 tháng 2 là ngày thứ hai. Vậy ngày 21  tháng 2 là ngày  thứ mấy? 

             
A. Chủ nhật.
             B. Thứ hai.

       C. Thứ ba.
       
   D. Thứ bảy

      2.  Số lớn nhất trong các số: 5356 ; 5365 ; 5536 ; 5563  là số:

                A. 5563
                 
B. 5536

            C. 5356
              
D. 5365

      3.
Số liền trước của số  5584 là: 



            A. 5583.
                 
B. 5585.         
    
C. 5580.
             
D. 4583.

      4.    Hình bên có bao nhiêu góc vuông:

                              
              A. 1 góc                   
B.  2 góc               
C.  3 góc             
D.  4 góc            

     Bài 2.  Đặt tính  rồi tính:

	 a/  6924 + 1247  =
	  b/  8584 – 3565  =
	   c/  130 x 4  =
	  d/  2184 : 7  =

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Bài 3.  Điền dấu ( >  ;  <  ;  = ) hoặc số vào chỗ chấm cho thích hợp :

a/    3dm 2cm =  . . . .    32cm                 


b/   5m 3cm = . . . .  53cm

c/    5dm 4cm =  . . . .        cm


                  d/   6m 7cm =  . . . .    cm

Bài 4.  Điền số thích hợp vào chổ trống:

                                   x  8                                           :  4


Bài 5.Viết số thích hợp vào chỗ chấm :


a)   3310 ; 3320  ; 3330 ; … … ; … …  .

b)   4420 ; 4422  ; 4424 ; … … ; … …  .
Bài 6. 

Có một hình chữ nhật (như hình vẽ) em 

hãy kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình chữ 
nhật để được hai hình tam giác?
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	Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
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          Câu 1
Viết lại những từ ngữ sau vào hai nhóm trong bảng: cây đa, gắn bó, dòng sông, con đò, nhớ thương, yêu quý, mái đình, thương yêu, ngọn núi, phố phường, bùi ngùi, tự hào.
	a) Chỉ sự vật ở quê hương
	b) Chỉ tình cảm đối với quê hương

	M: cây đa, ..................................................
....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

	M: gắn bó,..................................................
....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................


Câu 2
Gạch dưới những từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê hương ở đoạn văn sau :
    Tây Nguyên là quê hương của tôi. Nơi đây, tôi đây lớn lên trong địu vải thân thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng thác, trong hương thơm ngào ngạt của núi rừng.

(quê quán, quê cha đất tổ, đất nước, giang sơn, nơi chôn rau cắt rốn)
Câu 3

 Đặt câu theo mẫu Ai làm gì ?
- bác nông dân : ........................................................................................................................  

- em trai tôi: ............................................................................................................................... 

- những chú gà con: .................................................................................................................. 

- đàn cá: .....................................................................................................................................
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